
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 86 9009 SSD độ III

1 2 45 2012 UXTC + UBT 2 bên 11cm

1 3 45 2002 UXTC 14 tuần

2 4 61 3003 UBT(T) 

2 5 44 2002 UXTC 10 tuần/Thiếu máu + VMC

3 6 51 3023 Carcinome tuyến NMTC

3 7 49 2002 UXTC 14 tuần

3 8 46 4004 UXTC 14 tuần

5 9 52 2052 UXTC 14 tuần

5 10 46 2012 UXTC 16 tuần

5 11 49 2012 UXTC 14 tuần

5 12 48 3013 UXTC 14 tuần

18 13 81 10008 SSD độ III

18 14 25 ĐT U hạ vị 13cm

18 15 37 2002 NXTC 14tuần

16 34 ĐT NXTC 12tuần

6 17 0

16 18 0

1 1 46 1011 U hạ vị 18cm

1 2 50 2002 UXTC 16 tuần

1 3 46 0000 UBT (P) 8cm/Mong con

1 4 45 2022 UXTC 16 tuần

1 5 35 2002 NXTC 12 tuần

BÁ + Q.TUẤN + THỤC TRANG

BÁ + Q.TUẤN + THỤC TRANG

Q.TUẤN + THỤC TRANG + HỒNG HOA.SB

H.HIỆP + DUY + THỊ THỦY.SB

H.HIỆP + DUY + THỊ THỦY.SB

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT   

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT   

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

H.TRUNG + Q.HẢI + B.HƢƠNG.TT + LANG 

CHÂU.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + TUYẾN.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + TUYẾN.SB   

THU NGUYỆT + TRINH + NHUNG.SB   

THU NGUYỆT + TRINH + NHUNG.SB     

B.MAI + V.HÙNG + DIỄM THÚY.SB  

B.MAI + V.HÙNG + DIỄM THÚY.SB         

BS PHẨU THUẬT

THÁI HÀ + PHAN NGA + HỒ HOA

PHAN NGA + HỒ HOA + LAN.SB

PHAN NGA + HỒ HOA + LAN.SB

B.HẢI + H.QUYÊN + TRINH.PNT

B.HẢI + H.QUYÊN + TRINH.PNT

D.MINH + PHẠM HẢI + TUYẾN.SB

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 2/21/2011 đến ngày 2/27/2011 (Tuần1)

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

BN SẢN A

ĐẶNG KIM CHÂU

NGÔ THỊ THANH TÚ

THỊ RUM

HỒNG MAI

LÊ THỊ HÒA

LÝ THỊ HƢỜNG

HUỲNH THỊ NĂM

LÊ KIM HẰNG

NGUYỄN THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ BÍCH NGA

BN THAI TRỨNG

NGUYỄN THỊ XUÂN HOA

HỨA THỊ KIM LIÊN

PHẠM NGỌC GIÀU

PHẠM THỊ THU HỒNG

ĐẶNG THỊ THU NGA

LÊ THỊ KIM HẰNG

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ BA

TRẦN THỊ LÝ XINH

NGUYỄN THỊ NĂM

VÕ THỊ THU

PHẠM THỊ KIM LOAN

564

788

581

587

602

SHC

490

573

432

716

540

555

591

534

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

542

551

12736

552

PM

Ngày: 2/21/2011 

Ngày: 2/22/2011 

690

526

532

528



2 6 60 1011 UXTC 12 tuần

2 7 47 2022 UXTC 14 tuần

3 8 82 6006 SSD độ III

3 9 35 0000 NXTC 12 tuần

3 10 32 1001 UBT 16cm

5 11 34 0000 Carcinom NMTC gđ II

5 12 47 1011 UXTC 14tuần/VMC

5 13 30 ĐT UBT(T) 12cm

18 14 50 1001 UXTC + UBT (T)  7cm

18 15 48 2002 UBT(T) 12cm

16 31 1011 NXTC 12 tuần

6 17 30 2002 Sang thƣơng vú (P)

16 18 0

1 1 81 4004 SSD độ III

1 2 77 4003 SSD độ III/Cao HA

2 3 51 2002 UXTC 14 tuần

2 4 48 6006 UXTC 12 tuần + Vòng xuyên cơ

2 5 44 2002 UBT (T) 10 cm

3 6 57 2022 CIN 3

3 7 51 3013 UXTC 14 tuần

3 8 33 1001 UXTC 12 tuần + UBT (T)  4cm

5 9 53 4024 UXTC 14 tuần

5 10 44 ĐT UXTC 12 tuần

5 11 47 2032 UXTC 14 tuần

5 12 43 2032 UXTC 10 tuần + TSĐGĐHNMTC

18 13 29 1011 UBT (P) 10cm

18 14 26 0000 UBT (T) 10 cm/Thai 17 tuần

18 15 31 0000 NXTC 14tuần/VMC bóc NX

16 41 2002 NXTC 14 tuần

HỒNG CẨM + MỸ.NT + NGỌC .NT

HỒNG CẨM + MỸ.NT + NGỌC .NT

HỒNG CẨM + MỸ.NT + NGỌC .NT

DỰ BỊ   

T.HÒA + Q.HƢƠNG + HỮU HUỆ.SB   

T.HÒA + Q.HƢƠNG + HỮU HUỆ.SB 

KIM CHI + T.HẰNG + HẠNH.SB  

KIM CHI + T.HẰNG + HẠNH.SB     

DPMAI + TRÍ 1 + THẢO.SB  

DPMAI + TRÍ 1 + THẢO.SB    

DUYÊN + THU HÀ 2 + DIỄM TUYẾT

DUYÊN + THU HÀ 2 + DIỄM TUYẾT

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

T.HÒA + Q.HƢƠNG + HỮU HUỆ.SB 

DPMAI + KIM HOÀNG + BÍCH PHƢƠNG.SB

A DANH.PNT + H.TRUNG + LM TRÂM.TT

A DANH.PNT + H.TRUNG + LM TRÂM.TT

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

THU NGUYỆT + NG LONG + QUẾ.TT + VÂN.SB

C.H.TRUNG + TR.LOAN + TÂN.SB

TÔ NGUYỆT + H.THẮM + P.DUNG   

H.THẮM + P.DUNG + TÌNH.SB   

H.THẮM + P.DUNG + TÌNH.SB   

Q.THANH + THỐNG + PHƢƠNG.PNT   

DPMAI + KIM HOÀNG + BÍCH PHƢƠNG.SB

C.H.TRUNG + TR.LOAN + TÂN.SB

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX + UBT, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Bóc u vú qua định vị SÂ

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Wertheim Meigs

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

ĐỖ THỊ THANH TÂM

PHẠM BÍCH THẢO

HOÀNG THỊ THƠ

NGUYỄN THỊ KIM CHI

TRƢƠNG THỊ DIỄM TRANG

NGUYỄN NGỌC ÁNH

DƢƠNG THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC

ĐỖ THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ LẪY

NGUYỄN THỊ GỌN

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THANH

NGUYỄN THỊ MINH NHỰT

HỒ THANH GIANG

HUỲNH THỊ BÍCH LOAN

DƢƠNG THỊ ĐỦ

PHẠM THỊ TRUNG NGHĨA

NGUYỄN NGỌC BÍCH

ĐẶNG THỊ XUÂN

NGUYỄN KIM ĐẠT

NGUYỄN BÍCH THUẬN

VŨ THỊ HƢNG

NGÔ THỊ TỚI

NGUYỄN THỊ HƢƠNG

PHẠM THỊ LƢ

TRẦN THỊ PHÚC

BÙI THỊ THANH TÂM

TRẦN THỊ THU HỒNG

494

553

288

653

601

566

611

538

584

612

590

688

1293

654

547

675

567

391

614

657

545

618

649

677

557

521

554

568

Thứ: TƯ 

Ngày: 2/23/2011 



16 17 0

1 1 71 6006 SSD độ III

1 2 47 2002 UXTC 20cm + UBT (P)

2 3 45 3023 K CTC giai đoạn IA1

2 4 41 3003 NXTC 14 tuần

3 5 59 8008 K Thân TC gđ I

3 6 41 ĐT NXTC  20cm

3 7 36 1001 Teratoma BT  17cm

5 8 50 1021 UXTC 14tuần/VMC bóc NXTC

5 9 41 1001 NXTC 12 tuần

18 10 59 3003 SSD độ III

18 11 49 3023 UXTC 16 tuần

18 12 33 1001 UXTC 16 tuần

13 50 3003 UXTC 14tuần/VMC

6 14 50 2012 Sang thƣơng 2 vú 

6 15 40 1001 Bƣớu sợi tuyến vú (P)

6 16 31 1001 Sang thƣơng vú (T)

16 17 0

16 18 0

1 1 80 8007 SSD độ III + Sa BQ

1 2 54 4004 SSD độ III

1 3 44 2002 UXTC 8tuần + UBT 2 bên 8cm

2 4 71 7014 SSD độ III

2 5 51 UBT(T) 24cm

3 6 52 ĐT U hạ vị  ( trên rốn)

3 7 48 2022 UXTC 14 tuần

5 8 45 0010 UXTC 15 tuần/VMC RT TR.HẠNH + M.PHƢƠNG1 + NHẬT MINH.SB

THU THỦY + V.HÒA + NG.LAN.BM   

NG.LAN.BM + THU.SB + TRƢỜNG.SB

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + HẬU GIANG.TT

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + THANH THÚY

VŨ HẢI + Đ.THẢO + TRINH.SB

VŨ HẢI + Đ.THẢO + TRINH.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

Q.TUẤN + N.DIỄM + QUỐC.TT + YẾN.SB(S,3)

KIM CHI + N.DIỄM + QUỐC.TT + BẢO.SB 

(C,3)

THU THỦY + V.HÒA + NG.LAN.BM

TR.THẢO + K.LIÊN + EBAN.SB

TR.THẢO + K.LIÊN + EBAN.SB   

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT   

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT   

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT   

DỰ BỊ   

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

M TUYẾT + THỐNG + YÊN   

THỐNG + YÊN + MỸ PHƢỢNG.SB

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + THƠ.SB   

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + THƠ.SB   

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + THƠ.SB

ĐOAN TRANG +  NGHĨA.TT + NA.SB 

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX + UBT , KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Wertheim Meigs

NGUYỄN THỊ KIM DUNG

HUỲNH THỊ KIM TUYẾT

TRẦN THỊ NHÀN

HOÀNG THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

NGUYỄN THỊ MỸ

VÕ HỒNG CÚC

PHAN TÚ NGỌC

NGUYỄN THỊ THÍA

HUỲNH THỊ ÁNH

HUỲNH THỊ THỦY

HÀ THỊ THANH LOAN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ PHỤNG

HUỲNH THỊ MINH LOAN

DƢƠNG THỊ OANH

NGÔ THỊ OANH

NGUYỄN THỊ KIM ANH

HUỲNH THỊ HỒNG THỦY

ĐỖ THỊ THƢ

TRẦN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

VÕ THỊ MAI ANH

TRƢƠNG THỊ HOA

PHẠM NGỌC CHÂU

BN SẢN A

777

669

622

696

645

643

635

616

719

656

1295

1319

1291

647

619

644

637

691

685

642

774

60

608

603

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 2/24/2011 

Ngày: 2/25/2011 



5 9 29 0000 UBT(P) 12cm/Thai 14 tuần

5 10 47 2032 UXTC 14 tuần

5 11 41 ĐT NXTC 14 tuần

18 12 52 6016 TSĐGĐHNMTC + UXTC 8 tuần

18 13 49 ĐT UXTC 16 tuần

18 14 45 0000 UXTC 14 tuần

15 47 1001 UXTC 14 tuần

16 40 1011 NXTC 16 tuần

16 17 0

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DPMAI+T.PHƢỢNG+ H.THỊNH+ SA.TT+ VY.SB

TR.HẠNH + M.PHƢƠNG1 + NHẬT MINH.SB

ANH THƢ 1 + ANH THƢ 2 + TÙNG.SB

ANH THƢ 1 + ANH THƢ 2 + TÙNG.SB

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Ngày 17 tháng 2 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

PHAN THỊ SÁU

LÊ THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ KHANH

NGUYỄN THỊ YẾN

BN SẢN A

NGUYỄN THÙY NGỌC

NGUYỄN THỊ NGỌC TÁNH

LÊ THANH HÀ

NGUYỄN THỊ HOA687

692

162

706

666

670

686

610


